
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯƠNG Ý ĐAN

0107416593

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112(Chính)

2. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

3. Trồng cây hàng năm khác 0119

4. Trồng cây ăn quả 0121

5. Trồng cây chè 0127

6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

7. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng các cây lâu năm khác như: cây dâu tằm, cây 
cau, cây trầu không,… 

0129

8. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

9. Chăn nuôi trâu, bò 0141

10. Chăn nuôi dê, cừu 0144

11. Chăn nuôi lợn 0145

12. Chăn nuôi gia cầm 0146

13. Chăn nuôi khác
- Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật 
nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, 
bò sát, côn trùng; 
- Nuôi ong và sản xuất mật ong; 
- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm; 
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi. 

0149

14. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

15. Sản xuất sợi 1311

16. Sản xuất vải dệt thoi 1312

17. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

18. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯƠNG Ý ĐAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUONG Y DAN COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: DUONG Y DAN CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

19. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

20. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn phụ liệu may mặc và  giày dép 

4669

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

27. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

28. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

29. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

30. Bán buôn thực phẩm 4632

31. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

33. Giáo dục nghề nghiệp 8532

34. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy máy tính.

8559

35. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn Giáo dục

8560

36. Hoạt động cấp tín dụng khác
Dịch vụ cầm đồ

6492

37. Cho thuê xe có động cơ 7710

38. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001081004405

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 19 TT viện KHVN Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 19 TT viện KHVN Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN HỮU ĐÔ Nam
25/05/1981 Kinh Việt Nam

06/11/2014 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001081004405
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 19 TT viện KHVN Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 19 TT viện KHVN Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU ĐÔ Nam

25/05/1981 Kinh Việt Nam

06/11/2014 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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